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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Chủ tịch Tập đoàn Bông Ấn Độ (CCI), ông Pradeep Kumar Agarwal, kỳ vọng sẽ bán được khoảng 255 nghìn tấn bông 
(1.5 triệu kiện) cho Bangladesh để giải phóng bớt lượng bông tồn kho cuối vụ 2019/20 của Ấn Độ. Theo ông Agarwal, 
việc xuất khẩu số bông này sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai chính phủ và có thể sẽ rời cảng tháng tới. 
Chính phủ hai nước hiện mới có bản ghi nhớ chung mà chưa đưa ra thỏa thuận cuối cùng. Tồn kho bông cuối vụ 2019/20 
của Ấn Độ hiện ở mức 1.53 triệu tấn (9 triệu kiện). Theo ông Agarwal, tính cả niên vụ 2019/20, CCI đã thu mua tổng cộng 
10.5 triệu kiện bông (1.785 triệu tấn), tăng 9.4% so với mức thu mua niên vụ 2018/19.

§ Nông dân tại vùng Lusulu, tỉnh Matabeleland North, Zimbabwe, đang có kế hoạch tăng diện tích canh tác bông trong 
năm nay do giá bông tại nước này đang tốt hơn. Hiệp hội nông dân nước này đang gọi vốn từ Chương trình hỗ trợ đầu 
vào miễn phí (PFISS) do Công ty Bông quốc gia Zimbabwe (Cotto) quản lý, để họ có thể mở rộng diện tích trồng bông. 
Lusulu hiện là vùng có khí hậu thích hợp nhất cho hoạt động canh tác bông tại Zimbabwe.

§ Để bảo vệ lợi ích của người trồng mía, chính phủ Ấn Độ đã quyết định nâng mức giá thu mua mía bình ổn (FRP) niên 
vụ 2020/21 lên mức 285 rupees (3.81 USD)/tạ nếu tỷ lệ thu hồi nợ cơ bản là 10%, đồng thời thông qua mức hỗ trợ 2.85 
rupees/tạ đối với tỷ lệ thu hồi từ 11% trở lên. Nếu tỷ lệ thu hồi nợ của người nông dân từ 9.5% trở xuống, giá thu mua mía 
sẽ giảm còn 270 rupees (3.61 USD)/tạ. Theo quy định, mức giá sàn FRP được thông qua bởi Ủy ban Chi phí và Giá cả 
nông nghiệp Ấn Độ (CACP), sau khi đã có sự tham khảo của Chính quyền các bang và các bên liên quan. Giá FRP cân 
nhắc các yếu tố gồm chi phí sản xuất, cân đối cung-cầu, giá nội địa và giá quốc tế, cũng như giá quy đổi tương đối giữa 
các mặt hàng nông sản.

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US 
giảm xuống mức 
3.862 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 19/08.

 Cà phê: Dự trữ 
cà phê của sàn ICE 
US giảm xuống mức 
1.354 triệu bao 
trong phiên giao 
dịch ngày 19/08.

 Bông: Dự trữ 
bông của sàn ICE 
US giữ nguyên ở 
mức 6,465 kiện tính 
đến ngày 18/08.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 44%. Nhiệt độ 14 - 32 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày. Nhiệt 
độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 77%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời không mưa, 
nắng hanh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
43%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xinjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, 
mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 68%. Nhiệt độ 22 – 35 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 91%. Nhiệt độ từ 23 - 27 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng 
nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 70%, nhiệt độ dao động từ 21 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
0.71% xuống mức 118.45 cents/pound. 

 Kháng cự: 120.80; 122.30     Hỗ trợ: 116.70; 114.10 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
1.21% xuống mức 2,446 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,459; 2,516  Hỗ trợ: 2,420; 2,363

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 20/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 5/6

BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US tăng 
2.72% lên mức 13.24 US cents/pound.

 Kháng cự: 13.30; 13.47  Hỗ trợ: 13.09; 12.92

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
1.33% lên mức 63.77 US cents/pound. 

 Kháng cự: 64.14; 64.50  Hỗ trợ: 63.48; 63.12

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU OSAKA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE tăng 
1.07% lên mức 169.4 JPY/kg. 

 Kháng cự: 169.8; 172.0  Hỗ trợ: 168.7; 166.5

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 09 trên sàn SGX giảm 
0.46% xuống mức 131.0 US cents/kg

 Kháng cự: 131.3; 132.2  Hỗ trợ: 130.7; 129.8


